
 

BẢNG MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA KHUNG NĂNG LỰC ANH NGỮ  

 
 Kỹ năng tiếp nhận Kỹ năng tương tác Kỹ năng sản sinh 

Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh 

E0 Hiểu được rất ít nội 

dung nghe chủ yếu 

hiểu thông qua ngữ 

cảnh, ngôn ngữ hình 

thể. 

Không có đặc tả tương 

ứng. 

Không có đặc tả tương 

ứng 

Không có đặc tả tương ứng - Nói theo những gì có 

trong video được xem 

- Bắt chước được cách 

phát âm một số từ quen 

thuộc thông qua hình ảnh 

(60-70%). 

- Có thể hát một số bài hát 

đơn giản. 

- Nói ra một số từ vựng 

gặp môi trường như một 

phản xạ hoặc qua thẻ 

Plash Card. 

Không có đặc tả tương 

ứng. 

E1 Hiểu được nội dung 

chính đạt khoảng 40- 

50% nội dung nghe 

được. 

Đọc vẹt, đọc trơn : 

- Nhại giọng, lồng tiếng 

+ Giọng to, rõ ràng, 

phát âm chuẩn, đúng 

trọng âm, ngữ điệu câu. 

+ Biết điều chỉnh cảm 

xúc nhân vật và hoàn 

cảnh trong video. 

+ Biết biểu cảm bằng 

ngôn ngữ hình thể 

+ Biết cách sử dụng 

giọng nói :Ngữ điệu, 

ngắt nghỉ, điều khiển 

giọng nói. 

+ Có sự mạch lạc kết 

nối các câu nói với các 

nhân vật trong video. 

+Thực hiên các đoạn 

video ngắn từ 2-5 phút. 

- Hỏi và trả lời các câu 

hỏi đơn giản về các chủ 

đề quen thuộc về bản 

thân, gia đình, nhà 

trường khi người khác 

nói chậm, rõ ràng và đôi 

khi nhắc lại để giúp thể 

hiện điều muốn nói. 

Không có đặc tả tương ứng Thuyết trình : Thực hiện tự 

tin một bài thuyết trình 

đơn giản từ 3-4 phút. 

- Giọng nói to, rõ ràng 

- Phát âm chuẩn, đúng các 

từ. 

- Nhấn đúng trọng âm của 

từ và câu. 

- Biết biểu cảm bằng ngôn 

ngữ hình thể. 

- Biết cách sử dụng giọng 

nói : ngữ điêu, ngắt nghỉ, 

điều khiển giọng nói. 

- Phát âm đạt chuẩn 80- 

90% 

Songs/chants : 

- Tự tin hoàn thành hát 

hoặc chants những bài 

- Viết được câu và đoạn 

văn ngắn, đơn giản về 

bản thân và những hoạt 

động xung quanh. 

- Có thể tô theo nét chữ và 

nhận được mặt chữ, tô 

màu vào các lựa chọn 

trong sách bài tập. 

- Có thể chọn, sắp xếp lại 

câu đơn giản thông qua 

những gợi ý qua sách bài 

tập hoặc ứng dụng học 

tiếng anh. 

- Có thể đọc hiểu các câu, 

đoạn văn đơn giản để 

viết câu trả lời. 



 
 Kỹ năng tiếp nhận Kỹ năng tương tác Kỹ năng sản sinh 

Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh 

  Đọc hiểu : 

- Có thể nhận diện các từ, 

nhóm từ quen thuộc và 

các câu đơn giản liên 

quan đến bản thân, gia 

đình và môi trường 

xung quanh gần gũi với 

tôi. 

- Có thể hiểu các văn bản 

rất ngắn và đơn giản 

trên quảng cáo, thông 
báo. 

  yêu thích có độ dài từ 1- 

2 phút. 

- Yêu cầu cần đạt như 

thuyết trình ở trên. 

 

E2 Hiểu được tất cả những 

nội dung được nghe đạt 

60-70% 

Đọc vẹt, đọc trơn : Như 

E2 

- Thực hiên các đoạn 

video ngắn từ 2-5 phút, 

nhưng mức độ từ vựng 

khó hơn. 

- Đọc truyện, sách có 

hình ảnh minh hoạ. 

Đọc hiểu : 

- Có thể hiểu các cụm từ 

và các từ ngữ thường 

gặp về các lĩnh vực liên 

quan trực tiếp đến tôi 

(ví dụ: các thông tin cơ 

bản liên quan tới cá 

nhân và gia đình, mua 

sắm, địa lý địa phương, 

việc làm). 

- Có thể hiểu ý chính của 

các văn bản ngắn gọn, 
rõ ràng, đơn giản. 

- Giao tiếp được trong 

các tình huống đơn giản 

hằng ngày về bản thân, 

gia đình, nhà trường, 

nơi sinh sống. Thực 

hiện các giao tiếp đơn 

giản quen thuộc nhưng 

không duy trì được cuộc 

hội thoại. 

Viết bưu thiếp đơn giản và 

ngắn gọn, ví dụ viết bưu 

thiếp về kỳ nghỉ của bản 

thân. 

Điền biểu mẫu với các 

thông số cá nhân, ví dụ điền 

tên, quốc tịch, địa chỉ vào 

biểu đặt phòng khách sạn. 

Thuyết trình : Thực hiện tự 

tin một bài thuyết trình 

đơn giản từ 5-7 phút. 

- Thực hiện được những 

kỹ năng như E1. 

- Biết điều chỉnh cảm xúc 

khi thuyết trình. 

- Biết cách đưa ra quan 

điểm,sắp xếp các luận 

điểm trong bài thuyết 

trình. 

- Phát âm đạt chuẩn 90- 

95%. 

Làm được như E1, mức độ 

từ vững và cấu trúc ngữ 

pháp khó hơn. 

- Viết được câu và đoạn 

văn dài, đơn giản về bản 

thân và những hoạt động 

xung quanh. 



 
 Kỹ năng tiếp nhận Kỹ năng tương tác Kỹ năng sản sinh 

Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh 

E3 Hiểu được tất cả những 

nội dung được nghe đạt 

80% 

Đọc vẹt, đọc trơn : Như 

E2 

- Thực hiện các đoạn 

video ngắn từ 5-7 phút. 

- Đọc truyện, sách có 

hình minh hoạ. 

Đọc hiểu : 

- Có thể hiểu các ý chính 

của các văn bản chuẩn 

mực, rõ ràng về các vấn 

đề quen thuộc thường 

gặp trong công việc, 

học tập. 

- Có thể hiểu được các sự 

kiện, cảm xúc, mong 

ước qua các thư trao đổi 

cá nhân. 

Giao tiếp được không cần 

chuẩn bị về các chủ đề 

quen thuộc hằng ngày 

liên quan đến sở thích cá 

nhân, cuộc sống hoặc thời 

sự hằng ngày (ví dụ: gia 

đình, sở thích, công việc, 

du lịch và các sự kiện 

đang diễn ra). 

Viết tin nhắn đơn giản, ngắn 

gọn thuộc phạm vi nhu cầu 

cấp thiết. 

Viết một lá thư cá nhân rất 

đơn giản, ví dụ thư cảm ơn. 

Làm được như E0, E1, E2 

- Thực hiện tự tin một bài 

thuyết trình đơn giản từ 

5-7 phút. 

Làm được như E1, E2. 

mức độ từ vững và cấu 

trúc ngữ pháp khó hơn. 

- Viết được câu và đoạn 

văn dài, đơn giản về bản 

thân và những hoạt động 

xung quanh. 

E4 Hiểu được tất cả những 

nội dung được nghe đạt 

90% 

Đọc vẹt, đọc trơn : Như 

E3 

- Thực hiện các đoạn 

video không bận tâm 

thời gian. 

- Đọc truyện, sách dưới 

dạng tiểu thuyết, văn 

xuôi. 

Đọc hiểu : 

- Tôi có thể hiểu các bài 

viết, báo cáo liên quan 

đến các vấn đề thời 

cuộc mà người viết bày 

tỏ quan điểm của mình. 
Tôi có thể hiểu các bài 

Giao tiếp tương đối trôi 

chảy, tự nhiên với người 

bản ngữ. 

Viết bài đơn giản có tính 

liên kết về những chủ đề 

quen thuộc hay mối quan 

tâm cá nhân. 

Viết thư mô tả trải nghiệm 

hoặc cảm nhận của bản 

thân. 

Làm được như E0, E1, E2, 

E3. 

- Thực hiện tự tin một bài 

thuyết trình phúc tạp từ 

5-7 phút. 

- Hát bài hát dài khoảng 3- 

5 phút. 

Làm được như E1, E2, E3. 

mức độ từ vững và cấu 

trúc ngữ pháp khó hơn. 

- Viết được câu và đoạn 

văn dài, phức tạp về bản 

thân và những hoạt động 

xung quanh. 



 
 Kỹ năng tiếp nhận Kỹ năng tương tác Kỹ năng sản sinh 

Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh 

  viết về văn học đương 

thời. 

    

E5 Hiểu được tất cả những 

nội dung được nghe đạt 

100% 

Đọc vẹt, đọc trơn : Như 

E4 

Đọc hiểu : 

- Có thể hiểu các văn bản 

dài, các tác phẩm văn 

học phức tạp và cảm thụ 

được văn phong. 

- Có thể hiểu được các 

bài viết dài về chuyên 

môn hoặc hướng dẫn kỹ 

thuật ngay cả khi không 

liên quan đến lĩnh vực 

của mình. 

Chủ động tham gia thảo 

luận về các chủ đề quen 

thuộc, giải thích và bảo 

vệ quan điểm của mình. 

Diễn đạt ý mình một cách 

trôi chảy, tự nhiên. và 

không gặp khó khăn khi 

tìm cách diễn đạt. 

Viết thư nói lên tầm quan 

trọng của sự kiện hoặc trải 

nghiệm đối với bản thân. 

Làm được như E0, E1, E2, 

E3, E4. 

- Thực hiện tự tin một bài 

thuyết trình phúc tạp từ 

7-10 phút. 

Làm được như E1, E2, E3, 

E4, mức độ từ vững và cấu 

trúc ngữ pháp khó hơn. 

E6 Hiểu được tất cả những 

nội dung được nghe đạt 

100% 

Đọc vẹt, đọc trơn : Như 

E4 

Đọc hiểu : 

- Có thể hiểu và phân tích 

một cách có phê phán 

gần như tất cả các loại 

văn bản, bao gồm các 

văn bản trừu tượng, 

phức tạp về mặt cấu 

trúc và ngôn ngữ, hay 

các tác phẩm văn học 

và phi văn học. 

Sử dụng ngôn ngữ một 

cách linh hoạt và hiệu quả 

cho các mục đích xã hội 

và chuyên môn. Đưa ra ý 

kiến, quan điểm chính xác 

và khéo léo đưa đẩy câu 

chuyện với những người 

khác. 

Diễn đạt ý mình một cách 

trôi chảy và truyền tải các 

sắc thái ngữ nghĩa tinh tế, 

chính xác. 

Viết bài trả lời với cách diễn 

đạt rõ ràng, chính xác, linh 

hoạt và hiệu quả với phong 

cách thích hợp. 

Làm được như E0, E1, E2, 

E3, E4, E5. 

Thực hiện tự tin một bài 

thuyết trình phúc tạp từ 

10-15 phút. 

Làm được như E1, E2, E3, 

E4, E5 mức độ từ vững và 

cấu trúc ngữ pháp khó 

hơn. 

E7 Hiểu được tất cả những 

nội dung được nghe đạt 

100% 

Đọc vẹt, đọc trơn : Như 

E4 

Đọc hiểu : 

Tham gia vào bất kỳ cuộc 

đàm thoại hoặc thảo luận 

nào mà không gặp khó 

khăn với các cách dùng 

Như Bậc E6. Làm được như E0, E1, 

E2, E3, E4, E5, E6. 

Làm được như E1, E2, E3, 

E4, E5, E6 mức độ từ 



 
 Kỹ năng tiếp nhận Kỹ năng tương tác Kỹ năng sản sinh 

Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh 

  - Có thể hiểu được nhiều 

loại văn bản dài và phức 

tạp, cảm thụ được 

những nét khác biệt nhỏ 

giữa các văn phong và 

nghĩa hàm ngôn cũng 

như hiển ngôn. 

thành ngữ, ngôn ngữ 

thông tục. Nếu gặp khó 

khăn, có thể diễn đạt cách 

khác một cách khéo léo, 

trôi chảy đến mức những 

người đối thoại khó nhận 

ra điều đó. 

 Thực hiện tự tin một bài 

thuyết trình phức tạp dài. 

vững và cấu trúc ngữ pháp 

khó hơn. 

 


